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ĐƠN VỊ TỰ CHỦ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Dược sĩ Đại học: chỉ tiêu: 01;  trúng tuyển: 01

1 000114 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 01/11/1987 Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang Ths CQ Dược sĩ đại học Khá 7,84 76 76
Trúng 

tuyển

Điều dưỡng đa khoa Đại học: chỉ tiêu: 05;  trúng tuyển: 05

1 000243 Hoàng Thị Lệ Xuân Nữ 31/5/1994 Liên Sơn, Tân Yên ĐH CQ Điều dưỡng Giỏi 3,4 DT 5 79 84
Trúng 

tuyển

2 000225 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 25/12/2000 Việt Lập, Tân Yên ĐH CQ Điều dưỡng Khá 7,04 83 83
Trúng 

tuyển

3 000172 Dương Thị Huyền Nữ 13/12/1996 Quỳnh Sơn, Yên Dũng ĐH CQ Điều dưỡng Khá 3,04 82 82
Trúng 

tuyển

4 000206 Trần Hồng Ngân Nữ 30/12/1995 Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,36 78 78
Trúng 

tuyển

5 000141 Hoàng Thị Ngọc Anh Nữ 05/02/1999 Lam Cốt, Tân Yên ĐH CQ Điều dưỡng Khá 2,9 78 78
Trúng 

tuyển

Điều dưỡng đa khoa Cao Đẳng: chỉ tiêu: 07; trúng tuyển: 07

1 000347 Nguyễn Thị Mơ Nữ 15/01/1990 Bích Động, Việt Yên CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,74 85 85
Trúng 

tuyển

2 000375 Đồng Thị Phương Nữ 04/02/1992 Đông Hưng, Lục Nam CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,9 84 84
Trúng 

tuyển

3 000303 Nguyễn Thị Hồng Huế Nữ 20/7/1992 Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,21 83 83
Trúng 

tuyển

4 000260 Nguyễn Việt Chinh Nữ 05/09/1994 Tam Dị, Lục Nam CĐ LT Điều dưỡng Khá 7,9 80 80
Trúng 

tuyển

5 000397 Nguyễn Thị Thanh Nữ 27/03/1998 Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,4 79 79
Trúng 

tuyển
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6 000298 Đinh Thị Ánh Hồng Nữ 21/10/1994 Lê Lợi, Tp. Bắc Giang CĐ CQ Điều dưỡng Giỏi 8,3 77 77
Trúng 

tuyển

7 000330 Nguyễn Thùy Linh Nữ 16/07/1995 Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang CĐ CQ Điều dưỡng Giỏi 8,02 77 77
Trúng 

tuyển

Trang thiết bị y tế Đại học:  chỉ tiêu: 03; trúng tuyển: 03

1 000555 Lê Anh Tuấn Nam 25/07/1994 Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang ĐH CQ Kỹ thuật y sinh Khá 2,63 DT 5 65 70
Trúng 

tuyển

2 000552 Hoàng Trường Kiền Nam 17/10/1994 An Hà, Lạng Giang Ths CQ Kỹ thuật y sinh Giỏi 3,72 69 69
Trúng 

tuyển

3 000553 Nguyễn Xuân Minh Nam 24/11/1990 Hương Gián, Yên Dũng ĐH CQ
Tự động hóa 

Xí nghiệp CN
TB 2,15 69 69

Trúng 

tuyển

Trang thiết bị y tế Cao đẳng:  chỉ tiêu: 01;  trúng tuyển: 01

1 000559 Đỗ Văn Thành Nam 10/02/1987 Quảng Minh, Việt Yên CĐ CQ

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện 

tử

TBK 6,42 65 65
Trúng 

tuyển

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Bác sỹ đa khoa: chỉ tiêu: 09;  trúng tuyển: 09

1 000008 Nguyễn Ngọc Công Nam 29/10/1998
Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh
ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,57 75 75

Trúng 

tuyển

2 000054 Nguyễn Thị Ngân Nữ 30/08/1997
Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải 

Dương
ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,85 73 73

Trúng 

tuyển

3 000083 Phan Thu Trang Nữ 15/12/1996 Song Mai, Thành phố Bắc Giang ĐH CQ Bác sĩ y đa khoa Khá 7,07 73 73
Trúng 

tuyển

4 000051 Nguyễn Thị Minh Nữ 07/03/1998 Mỹ Hà, Lạng Giang ĐH CQ Bác sĩ y đa khoa Khá 2,82 73 73
Trúng 

tuyển

5 000073 Vũ Thị Thảo Nữ 21/05/1994 Cao Xá, Tân Yên ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,69 70 70
Trúng 

tuyển

6 000072 Dương Thị Phương Thảo Nữ 23/12/1998
Thọ Xương, Thành phố Bắc 

Giang
ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,99 69 69

Trúng 

tuyển

7 000056 Lê Thị Nhài Nữ 06/03/1997 Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 3,09 66 66
Trúng 

tuyển

8 000069 Trần Thị Tuyết Nữ 21/03/1997 TT An Châu, Sơn Động ĐH CQ Bác sĩ y khoa TB 2,2 DT 5 54 59
Trúng 

tuyển
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9 000067 Thân Ngọc Tuấn Nam 09/10/1990 Song Mai, Thành phố Bắc Giang ĐH CQ Bác sĩ đa khoa TBK 6,94 55 55
Trúng 

tuyển

Bác sĩ Y học cổ truyền: chỉ tiêu: 02; trúng tuyển: 02

1 000093 Hoàng Trọng Huỳnh Nam 09/11/1990 Tân Thanh, Lạng Giang Thạc sĩ YHCT TB 2,7 92 92
Trúng 

tuyển

2 000098 Lục Thị Tuyến Nữ 15/05/1995 Biên Sơn, Lục Ngạn ĐH CQ Bác sĩ YHCT Khá 7,1 DT 5 84 89
Trúng 

tuyển

Điều dưỡng đa khoa Cao đẳng: chỉ tiêu: 08; trúng tuyển: 08

1 000306 Nguyễn Thị Huyền Nữ 29/10/2000 Thường Thắng, Hiệp Hòa CĐ CQ Điều dưỡng Giỏi 8,1 76 76
Trúng 

tuyển

2 000384 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 21/10/1993 Song Mai, Thành phố Bắc Giang CĐ CQ Điều dưỡng Giỏi 8,2 72 72
Trúng 

tuyển

3 000390 Nguyễn Thị Tỏa Nữ 01/09/1991 Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang CĐ LT Điều dưỡng Khá 8,1 71 71
Trúng 

tuyển

4 000353 Trần Thị Nga Nữ 10/05/1995 Chu Điện, Lục Nam CĐ CQ Điều dưỡng TBK 6,27 69 69
Trúng 

tuyển

5 000302 Nguyễn Ngọc Huân Nam 15/03/1994 Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang CĐ CQ Điều dưỡng Khá 8,0 67 67
Trúng 

tuyển

6 000307 Đặng Thanh Huyền Nữ 18/10/1993 Cao Xá, Tân Yên CĐ CQ Điều dưỡng Giỏi 8,4 67 67
Trúng 

tuyển

7 000332 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 10/08/1994 Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang CĐ LT Điều dưỡng Khá 2,98 CTB 5 61 66
Trúng 

tuyển

8 000424 Nhữ Thị Trang Nữ 07/12/1993 Ngọc Thiện, Tân Yên CĐ CQ Điều dưỡng TB 5,98 66 66
Trúng 

tuyển

Điều dưỡng Nha khoa Cao đẳng: chỉ tiêu: 02; trúng tuyển: 02

1 000531 Đào Thị Ngân Nữ 18/06/1993
Ngô Quyền, Thành phố Bắc 

Giang
CĐ CQ

Điều dưỡng Nha 

khoa
TBK 6,93 82 82

Trúng 

tuyển

2 000532 Nguyễn Thị Hồng Thúy Nữ 06/11/2000 Ngọc Thiện, Tân Yên ĐH CQ
Điều dưỡng Nha 

khoa
Khá 2,82 66 66

Trúng 

tuyển

Phục hồi chức năng (Đại học): chỉ tiêu: 07; trúng tuyển: 07

1 000515 Nguyễn Thị Phương Nữ 02/08/1998 Liên Chung, Tân Yên ĐH CQ PHCN Khá 7,03 89 89
Trúng 

tuyển

2 000514 Lê Duy Mạnh Nam 05/12/1995 TT Cao Thượng, Tân Yên ĐH CQ PHCN Khá 7,05 CBB 5 83 88
Trúng 

tuyển
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3 000512 Nguyễn Trung Kiên Nam 03/03/1993 TT Nham Biền, Yên Dũng ĐH
VLV

H
PHCN Khá 7,72 86 86

Trúng 

tuyển

4 000511 Đỗ Thị Hường Nữ 19/02/1993
Xương Giang, Thành phố Bắc 

Giang
ĐH CQ PHCN Khá 7,2 85 85

Trúng 

tuyển

5 000510 Nguyễn Thị Hoài Nữ 09/06/1999 Ngọc Vân, Tân Yên ĐH CQ Kỹ thuật PHCN Khá 2,7 83 83
Trúng 

tuyển

6 000517 Đào Thị Phương Thảo Nữ 21/07/1999 TT Kép, Lạng Giang ĐH CQ Kỹ thuật PHCN Khá 2,81 80 80
Trúng 

tuyển

7 000509 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 07/10/1993 Xuân Phú, Yên Dũng ĐH CQ PHCN Khá 7,65 77 77
Trúng 

tuyển

Phục hồi chức năng (Cao đẳng): chỉ tiêu: 07; trúng tuyển: 07

1 000519 Trần Văn Định Nam 25/07/1992 Kiên Lao, Lục Ngạn ĐH CQ PHCN TBK 6,65 DT 5 91 96
Trúng 

tuyển

2 000520 Vũ Ngọc Hà Nam 05/10/1989 Song Mai, Thành phố Bắc Giang CĐ CQ
Kỹ thuật 

VLTL&PHCN
Khá 7,4

QNX

N
2,5 91 93,5

Trúng 

tuyển

3 000524 Đặng Thị Tuyết Nữ 14/04/1997 Song Mai, Thành phố Bắc Giang CĐ CQ PHCN TBK 6,78 DT 5 83 88
Trúng 

tuyển

4 000522 Nguyễn Mạnh Linh Nam 25/05/1989 Đa Mai, Thành phố Bắc Giang CĐ LT Kỹ thuật PHCN Khá 7,3 84 84
Trúng 

tuyển

5 000518 Nguyễn Đào Bắc Nam 27/11/1995 TT Đồi Ngô, Lục Nam CĐ CQ PHCN TBK 6,11 CTB 5 71 76
Trúng 

tuyển

6 000521 Nguyễn Duy Kiên Nam 07/02/1995 TT Đồi Ngô, Lục Nam CĐ LT Kỹ thuật PHCN Khá 7,7 75 75
Trúng 

tuyển

7 000523 Tống Văn Phong Nam 14/11/1987 Liên Chung, Tân Yên CĐ LT Kỹ thuật PHCN Khá 7,9 73 73
Trúng 

tuyển

Chẩn đoán hình ảnh/XQ (Đại học): chỉ tiêu; 01;  trúng tuyển: 01

1 000527 Đặng Ngọc Sơn Nam 29/10/1992 Việt Lập, Tân Yên ĐH
VLV

H

Kỹ thuật Hình 

ảnh y học
Khá 3,14 50 50

Trúng 

tuyển

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Điều dưỡng đa khoa Đại học: chỉ tiêu: 10; trúng tuyển: 10

1 000143 Đỗ Quỳnh Anh Nữ 11/12/1994 Yên Lư, Yên Dũng ĐH CQ Điều dưỡng Giỏi 3,3 85 85
Trúng 

tuyển
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2 000226 Nguyễn Thị Thảo Nữ 15/12/1990 Hương Gián, Yên Dũng ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,49 84 84
Trúng 

tuyển

3 000146 Trần Ngọc Ánh Nữ 22/04/1999 Đồng Vương, Yên Thế ĐH CQ Điều dưỡng Khá 3,17 81 81
Trúng 

tuyển

4 000151 Nguyễn Thị Duyên Nữ 20/02/1996 Bắc Lũng, Lục Nam ĐH CQ Điều dưỡng TBK 6,85 80 80
Trúng 

tuyển

5 000184 Nguyễn Thị Vân Khánh Nữ 22/08/1999 Vĩnh An, Sơn Động ĐH CQ Điều dưỡng Khá 2,77 DT 5 75 80
Trúng 

tuyển

6 000158 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 02/04/1996
Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc 

Giang
ĐH CQ Điều dưỡng Khá 7,28 80 80

Trúng 

tuyển

7 000190 Phạm Thị Hương Linh Nữ 30/07/1999 Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang ĐH CQ Điều dưỡng Khá 2,83 78 78
Trúng 

tuyển

8 000182 Vũ Thị Thúy Hường Nữ 26/03/1996 TT Cao Thượng, Tân Yên ĐH CQ Điều dưỡng Khá 2,61 78 78
Trúng 

tuyển

9 000173 Đào Bích Huyền Nữ 09/12/1995 Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang ĐH
VLV

H
Điều dưỡng Giỏi 3,42 76 76

Trúng 

tuyển
8,55

10 000208 Phạm Thị Ngọc Nữ 20/02/1987 Yên Lư, Yên Dũng ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,37 76 76
Trúng 

tuyển
8,43

Điều dưỡng đa khoa Cao đẳng: chỉ tiêu: 03; trúng tuyển: 03

1 000255 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 11/08/1996 Bình Sơn, Lục Nam CĐ CQ
Điều dưỡng đa 

khoa
TBK 6,9 78 78

Trúng 

tuyển

2 000259 Nguyễn Thị Châm Nữ 28/07/1992 Thượng Lan, Việt Yên CĐ CQ Điều dưỡng Giỏi 8,06 76 76
Trúng 

tuyển

3 000289 Lý Thị Hoa Nữ 24/09/1993 TT Cao Thượng, Tân Yên CĐ LT Điều dưỡng Khá 3,18 DT 5 71 76
Trúng 

tuyển

Chẩn đoán hình ảnh/XQ (Đại học): chỉ tiêu: 01; trúng tuyển: 01

1 000525 Chu Thị Thu Phương Nữ 13/03/2000 TT Kép, Lạng Giang ĐH CQ
Kỹ thuật Hình 

ảnh y học
Khá 3,02 81 81

Trúng 

tuyển

Dinh dưỡng tiết chế Đại học: chỉ tiêu: 01;  trúng tuyển: 01

1 000451 Giáp Thị Lan Hương Nữ 17/02/2000 Cao Xá, Tân Yên ĐH CQ Dinh dưỡng Khá 7,32 62 62
Trúng 

tuyển

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT

Bác sỹ đa khoa: chỉ tiêu: 07; trúng tuyển: 07
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1 000001 Nguyễn Hoàng Anh Nam  19/11/1997 Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang ĐH CQ Bác sĩ đa khoa Khá 2,83 75 75
Trúng 

tuyển

2 000009 Trần Minh Cường Nam 12/02/1998 Tân Hiệp, Yên Thế ĐH CQ Bác sĩ y khoa TB 2,37 73 73
Trúng 

tuyển

3 000041 Nguyễn Thị Lan Nữ 11/04/1997 Tiền Phong, Yên Dũng ĐH CQ Bác sĩ đa khoa Khá 7,1 67 67
Trúng 

tuyển

4 000055 Trần Thị Ngọc Nữ 08/02/1997 Hương Gián, Yên Dũng ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,95 64 64
Trúng 

tuyển

5 000031 Chu Quỳnh Hoa Nữ 23/5/1996 Dương Hưu, Sơn Động ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,92 58 58
Trúng 

tuyển

6 000050 Nguyễn Thanh Mai Nữ 21/07/1998 TT Phồn Xương, Yên Thế ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,81 58 58
Trúng 

tuyển

7 000081 Trần Thị Thanh Thư Nữ 12/08/1994 Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,71 58 58
Trúng 

tuyển

Điều dưỡng đa khoa Đại học: chỉ tiêu: 08; trúng tuyển: 08

1 000171 Phan Hữu Huy Nam 06/10/1991 P. Trần Phú, TP. Bắc Giang ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,38 83 83
Trúng 

tuyển

2 000237 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 14/08/1999 Tiến Dũng, Yên Dũng ĐH CQ Điều dưỡng Khá 3,02 78 78
Trúng 

tuyển

3 000154 Bùi Thị Giang Nữ 05/05/1992 Hùng Sơn, Hiệp Hòa ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,34 74 74
Trúng 

tuyển

4 000230 Nguyễn Thị Thùy Nữ 23/03/1996 P. Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,37 63 63
Trúng 

tuyển

5 000241 Trần Thị Hồng Vân Nữ 06/06/1996 TT. Cao Thượng, Tân Yên ĐH
VLV

H
Điều dưỡng Giỏi 3,32 62 62

Trúng 

tuyển

6 000168 Trịnh Thị Hồng Nữ 08/06/1991 P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang ĐH
VLV

H
Điều dưỡng Giỏi 3,25 62 62

Trúng 

tuyển

7 000215 Nguyễn Thị Thu Oanh Nữ 12/09/1991 Tiền Phong, Yên Dũng ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,54 62 62
Trúng 

tuyển

8 000222 Nguyễn Đình Tâm Nam 26/08/1992 Dĩnh Trì, Tp. Bắc Giang ĐH CQ Điều dưỡng Khá 2,5 76 76
Trúng 

tuyển
NVBS

Trang thiết bị y tế Đại học: chỉ tiêu: 01; trúng tuyển: 01

1 000556 Đoàn Chúc Thương Nữ 23/08/1984 TT. Chũ, Lục Ngạn ĐH LT Kỹ thuật y sinh Khá 7,82 59 59
Trúng 

tuyển

BỆNH VIỆN SẢN - NHI
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Bác sỹ nội trú chuyên ngành Sản - Phụ khoa: chỉ tiêu: 02; trúng tuyển: 02

1 000506 Nguyễn Thị Thảo Nữ 20/11/1993 TT Vôi, Lạng giang ĐH CQ
Bác sỹ nội trú 

chuyên ngành 
Giỏi 8 85 85

Trúng 

tuyển

2 000505 Vũ Lý Thùy Linh Nữ 12/8/1993 TT Cao Thượng, Tân Yên ĐH CQ
Bác sỹ nội trú 

chuyên ngành 
Giỏi 7,7 84 84

Trúng 

tuyển

BỆNH VIỆN PHỔI

Bác sĩ đa khoa: chỉ tiêu: 05; trúng tuyển: 05

1 000070 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 05/12/1997 Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang ĐH CQ Bác sĩ y khoa Giỏi 3,25 73 73
Trúng 

tuyển

2 000074 Nguyễn Thị PhươngThảo Nữ 21/3/1996 Nham Biền, Yên Dũng ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 3,04 67 67
Trúng 

tuyển

3 000016 Nguyễn Trí Dũng Nam 14/8/1995 Song Mai, TP Bắc Giang ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,51 64 64
Trúng 

tuyển

4 000060 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 02/11/1996 Đồng Lạc, Yên Thế ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,8 60 60
Trúng 

tuyển

5 000042 Lê Thị Thùy Linh Nữ 12/11/1995 Yên Sơn, Lục Nam ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,62 58 58
Trúng 

tuyển

Điều dưỡng đa khoa (Cao đẳng): chỉ tiêu: 10; trúng tuyển: 10

1 000410 Đào Thị Thoa Nữ 24/01/1992 Phượng Sơn, Lục Ngạn CĐ CQ Điều dưỡng Khá 8,2 85 85
Trúng 

tuyển

2 000345 Phạm Thị Mến Nữ 04/7/1991 Tiền Phong, Yên Dũng CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,59 84 84
Trúng 

tuyển

3 000336 Nguyễn Đình Long Nam 15/02/1992 Bố Hạ, Yên Thế CĐ
VHV

L
Điều dưỡng XS 8,71 84 84

Trúng 

tuyển

4 000385 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 13/11/1992 Lê Lợi, TP Bắc Giang CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,63 78 78
Trúng 

tuyển

5 000334 Lưu Thị Linh Nữ 08/11/1999 Lương Phong, Hiệp Hòa CĐ CQ Điều dưỡng Khá 2,89 78 78
Trúng 

tuyển

6 000325 Lê Thị Lan Nữ 23/11/1990 Thượng Lan, Việt Yên CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,83 78 78
Trúng 

tuyển

7 000328 Đỗ Thị Liên Nữ 09/12/1992 Tân Mỹ, TP Bắc Giang CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,5 77 77
Trúng 

tuyển
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8 000380 Nguyễn Thị Phượng Nữ 18/9/1992 Nội Hoàng, Yên Dũng CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,8 74 74
Trúng 

tuyển

9 000256 Vũ Thị Ánh Nữ 01/8/1990 Tự Lạn, Việt Yên CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,46 74 74
Trúng 

tuyển

10 000324 Nguyễn Thị Lan Nữ 24/5/1990 Song Mai, TP Bắc Giang CĐ CQ Điều dưỡng Khá 8,0 73 73
Trúng 

tuyển

TRUNG TÂM Y TẾ CÁC HUYỆN

TTYT HUYỆN HIỆP HÒA

Bộ phận Dự phòng

Bác sỹ đa khoa: chỉ tiêu: 05; trúng tuyển: 05

1 000007 Lê Thị Hồng Biên Nữ 04/10/1997 Hương Lâm, Hiệp Hòa ĐH CQ Bác sỹ y khoa Khá 3,11 73 73
Trúng 

tuyển

2 000079 Nguyễn Mạnh Thắng Nam 28/7/1997 Xương Giang, TP Bắc Giang ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,55 71 71
Trúng 

tuyển

3 000013 Nguyễn Phương Dung Nữ 07/6/1997 TT Thắng, Hiệp Hòa ĐH CQ Bác sỹ y khoa Khá 2,89 67 67
Trúng 

tuyển

4 000033 Phạm Văn Hoàng Nam 08/6/1997 Ngọc Sơn, Hiệp Hòa ĐH CQ Bác sỹ y khoa Khá 2,45 59 59
Trúng 

tuyển

5 000086 Nguyễn Quang Trường Nam 17/02/1997 TT Thắng, Hiệp Hòa ĐH CQ Bác sỹ y khoa Khá 2,54 CTB 5 53 58
Trúng 

tuyển

Dinh dưỡng tiết chế (Cao đẳng): chỉ tiêu: 02; trúng tuyển: 01

1 000448 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 16/02/1990 Xuân Cẩm, Hiệp Hòa CĐ CQ
Dinh dưỡng-

Tiết chế
TBK 6,25 62 62

Trúng 

tuyển

Y tế công cộng: chỉ tiêu: 02; trúng tuyển: 02

1 000508 Ngô Thùy Linh Nữ 01/02/1999 Hùng Sơn, Hiệp Hòa ĐH CQ Y tế công cộng Khá 2,86 DT 5 66 71
Trúng 

tuyển

2 000507 Ngô Thu Hương Nữ 06/6/1999 Ngọc Sơn, Hiệp Hòa ĐH CQ Y tế công cộng Khá 7,31 67 67
Trúng 

tuyển

Bộ phận Dân số (Phòng DS)
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Dân số (Cao đẳng): chỉ tiêu: 02; trúng tuyển: 02

1 000460 Vũ Thùy Trang Nữ 28/9/2000 Hoàng An, Hiệp Hòa CĐ CQ Điều dưỡng Giỏi 7,4 77 77
Trúng 

tuyển

2 000454 Trần Thị Hiền Nữ 13/4/1997 Lương Phong, Hiệp Hòa CĐ CQ Dược Khá 2,76 63 63
Trúng 

tuyển

Viên chức Y tế (Trạm Y tế xã)

Bác sĩ đa khoa: chỉ tiêu: 08; trúng tuyển: 02

1 000002 Hoàng Trần Đức Anh Nam 04/9/1996 TT Thắng, Hiệp Hòa ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,58 66 66
Trúng 

tuyển

2 000010 Đoàn Văn Cường Nam 15/5/1987 Việt Tiến, Việt Yên ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,82 58 58
Trúng 

tuyển

Bác sĩ Y học cổ truyền: chỉ tiêu: 08; trúng tuyển: 04

1 000096 Nguyễn Thị Minh Nữ 20/7/1997 Danh Thắng, Hiệp Hòa ĐH CQ
Bác sĩ Y học cổ 

truyền
Khá 2,5 77 77

Trúng 

tuyển

2 000092 Nguyễn Văn Huy Nam 25/03/1997 Danh Thắng, Hiệp Hòa ĐH CQ
Bác sĩ Y học cổ 

truyền
TB 2,28 75 75

Trúng 

tuyển

3 000099 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 30/12/1997 Tư Mại, Yên Dũng ĐH CQ
Bác sĩ Y học cổ 

truyền
Khá 2,64 70 70

Trúng 

tuyển

4 000091 Nguyễn Thu Hà Nữ 02/3/1997 TT Thắng, Hiệp Hòa ĐH CQ
Bác sĩ Y học cổ 

truyền
Khá 2,62 57 57

Trúng 

tuyển

TTYT HUYỆN YÊN DŨNG

Bộ phận Khám chữa bệnh

Điều dưỡng đa khoa (Đại học): chỉ tiêu: 02; trúng tuyển: 02

1 000211 Trần Huyền Nhung Nữ 24/6/1988 Yên Lư, Yên Dũng ĐH
VHV

L
Điều dưỡng Khá 3,17 80 80

Trúng 

tuyển

2 000170 Chu Thị Huệ Nữ 16/01/1991 Đồng Việt, Yên Dũng ĐH CQ Điều dưỡng Khá 7,5 78 78
Trúng 

tuyển

Điều dưỡng đa khoa (Cao đẳng): chỉ tiêu: 02; trúng tuyển: 02
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1 000252 Trần Thị Lan Anh Nữ 16/3/2000 Nam Dương, Lục Ngạn CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,7 83 83
Trúng 

tuyển

2 000366 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 21/10/1996 Nham Biền, Yên Dũng CĐ LT Điều dưỡng Khá 7,7 67 67
Trúng 

tuyển

Bộ phận dự phòng

Điều dưỡng đa khoa (Cao đẳng): chỉ tiêu: 01; trúng tuyển: 01

1 000273 Phạm Thị Hà Nữ 07/01/1995 Dĩnh Kế, TP Bắc Giang CĐ CQ Điều dưỡng TBK 6,33 70 70
Trúng 

tuyển

Điều dưỡng đa khoa (Đại học ): chỉ tiêu: 01; trúng tuyển: 01

1 000152 Lương Thị Duyên Nữ 28/9/1997 Tư Mại, Yên Dũng ĐH CQ Điều dưỡng Khá 2,77 6,925 78 78
Trúng 

tuyển
NVBS

TTYT HUYỆN LỤC NGẠN

Bộ phận khám chữa bệnh

Bác sỹ đa khoa:  chỉ tiêu: 03; trúng tuyển: 03

1 000023 Nguyễn Việt Hanh Nam 02/10/1996 Thanh Hải, Lục Ngạn ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,71 CTB 5 76 81
Trúng 

tuyển

2 000006 Nguyễn Vũ Bản Nam 18/09/1997 Chũ, Lục Ngạn ĐH CQ Bác sĩ Y đa khoa Khá 3,06 79 79
Trúng 

tuyển

3 000014 Lưu Thị Dung Nữ 14/02/1996 Giáp Sơn, Lục Ngạn ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,5 DT 5 70 75
Trúng 

tuyển

Điều dưỡng đa khoa (Cao đẳng): chỉ tiêu: 02; trúng tuyển: 02

1 000387 Nguyễn Thị Sâm Nữ 26/02/1996 Kiên Thành, Lục Ngạn CĐ CQ Điều dưỡng Giỏi 3,45 83 83
Trúng 

tuyển

2 000413 Trương Thị Thơm Nữ 03/09/1992 Hồng Giang, Lục Ngạn CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,6 DT 5 66 71
Trúng 

tuyển

Hộ sinh (Cao đẳng): chỉ tiêu: 02; trúng tuyển: 02

1 000466 Dương Thị Huyền Nữ 01/06/1995 Kiên Lao, Lục Ngạn CĐ CQ Hộ sinh Khá 7,63 DT 5 64 69
Trúng 

tuyển
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2 000465 Lê Thị Hiền Nữ 27/12/1995 Vân Sơn, Sơn Động CĐ CQ Hộ sinh TBK 6,63 DT 5 62 67
Trúng 

tuyển

Kỹ thuật Xét nghiệm/XN Y học (Đại học): chỉ tiêu: 01; trúng tuyển: 01

1 000485 Lương Thị Mai Hương Nữ 10/10/1995 Đại Sơn, Sơn Động ĐH CQ
Kỹ thuật xét 

nghiệm y học
Khá 7,13 DT 5 73 78

Trúng 

tuyển

Kỹ thuật y PHCN (Đại học): chỉ tiêu: 01; trúng tuyển: 01

1 000516 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 23/01/1997 Mỹ An, Lục Ngạn ĐH CQ
Kỹ thuật Phục 

hồi chức năng
Khá 7,31 92 92

Trúng 

tuyển

Bộ phận dự phòng

Bác sỹ Y học dự phòng: chỉ tiêu: 02; trúng tuyển: 01

1 000135 Diệp Văn Bảo Duy Nam 21/02/1996 Chũ, Lục Ngạn ĐH CQ
Bác sĩ Y học dự 

phòng
TB 2,08 DT 5 80 85

Trúng 

tuyển

Viên chức Y tế (Trạm Y tế xã)

Bác sĩ đa khoa: chỉ tiêu: 04; trúng tuyển: 04

1 000043 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 28/5/1997 An Châu, Sơn Động ĐH CQ Bác sỹ y khoa Khá 3,19 79 79
Trúng 

tuyển

2 000036 Lý Thị Hồng Nữ 03/03/1997 Tân Hoa, Lục Ngạn ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,78 DT 5 65 70
Trúng 

tuyển
NVBS

3 000065 Ninh Đức Tú Nam 02/05/1995 Chũ, Lục Ngạn ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,51 DT 5 62 67
Trúng 

tuyển
NVBS

4 000062 Nguyễn Hải Tân Nam 16/04/1997 Chũ, Lục Ngạn ĐH CQ Bác sĩ đa khoa TBK 6,51 62 62
Trúng 

tuyển
NVBS

Viên chức dân số (Trạm Y tế xã)

Dân số (Cao đẳng): chỉ tiêu: 02; trúng tuyển: 01

1 000461 Trần Minh Trang Nữ 06/10/1997 Phượng Sơn, Lục Ngạn CĐ CQ
Điều dưỡng 

(chứng chỉ Dân 
Khá 2,87 76 76

Trúng 

tuyển

TTYT HUYỆN TÂN YÊN
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Bộ phận khám chữa bệnh  

Bác sỹ đa khoa, chi tiêu: 05, trúng tuyển: 05

1 000024 Thân Thị Hằng Nữ 02/09/1998 TT. Cao Thượng, Tân Yên ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 3,06 DT 5 76 81
Trúng 

tuyển

2 000044 Nguyễn Thái Linh Nữ 19/11/1996 Đại Sơn, Sơn Động ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,99 78 78
Trúng 

tuyển

3 000058 Nguyễn Văn Quý Nam 24/03/1997 Ngọc Thiện, Tân Yên ĐH CQ Bác sĩ đa khoa TBK 6,40 77 77
Trúng 

tuyển

4 000085 Giáp Thị Thu Trang Nữ 23/10/1998 Liên Chung, Tân Yên ĐH CQ Bác sĩ đa khoa Khá 7,07 75 75
Trúng 

tuyển

5 000066 Nguyễn Thanh Tú Nam 03/03/1997 Cao Xá, Tân Yên ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,7 74 74
Trúng 

tuyển

Bác sỹ YHCT: chi tiêu: 02, trúng tuyển: 02

1 000090 Hoàng Công Cường Nam 26/03/1997 Ngọc Thiện, Tân Yên ĐH CQ
Bác sĩ y học cổ 

truyền
TB 2,11 78 78

Trúng 

tuyển

2 000102 Ngô Duy Vũ Nam 21/12/1997
Ngô Quyền, Thành phố Bắc 

Giang
ĐH CQ Bác sĩ YHCT TB 2,28 67 67

Trúng 

tuyển
NVBS

Bộ phận dự phòng

Bác sỹ đa khoa, chi tiêu: 01, trúng tuyển: 01

1 000064 Nguyễn Thị Toàn Nữ 29/06/1998 Ngọc Thiện, Tân Yên ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,86 72 72
Trúng 

tuyển
NVBS

Điều dưỡng đa khoa Đại học: chi tiêu: 01, trúng tuyển: 01

1 000196 Đặng Khánh Ly Nữ 19/11/1995 Phúc Hòa, Tân Yên ĐH CQ Điều dưỡng Khá 7,41 78 78
Trúng 

tuyển

Bộ phận dân số (Phòng DS)

Dân số Đại học: chi tiêu: 02, trúng tuyển: 01

1 000452 Phạm Phương Liên Nữ 26/8/1998 TT. Cao Thượng, Tân Yên ĐH CQ Y tế công cộng Khá 2,84 70 70
Trúng 

tuyển
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Dân số Cao đẳng: chi tiêu: 01, trúng tuyển: 01

1 000458 Mai Thị Nhung Nữ 20/07/1993 TT. Nhã Nam, Tân Yên CĐ
VLV

H
Điều dưỡng XS 3,66 70 70

Trúng 

tuyển

Viên chức y tế (Trạm Y tế xã)

Bác sỹ đa khoa: chi tiêu: 09, trúng tuyển: 01

2 000011 Hoàng Mạnh Cường Nam 02/03/1998 TT. Cao Thượng, Tân Yên ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,58 63 63
Trúng 

tuyển
NVBS

Điều dưỡng đa khoa Cao đẳng: chi tiêu: 05, trúng tuyển: 05

1 000280 Hoàng Thị Hằng Nữ 06/11/1992 Ngọc Thiện, Tân Yên CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,54
CĐH

H
5 78 83

Trúng 

tuyển

2 000274 Văn Thị Hà Nữ 12/07/1993 Hương Lâm, Hiệp Hòa CĐ CQ Điều dưỡng TBK 6,83 CTB 5 77 82
Trúng 

tuyển

3 000400 Đặng Thị Thanh Nữ 20/01/1995 Việt Lập, Tân Yên CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,26 75 75
Trúng 

tuyển

4 000354 Hoàng Thị Nga Nữ 05/09/1993 Yên Định, Sơn Động CĐ LT Điều dưỡng Giỏi 3,21 74 74
Trúng 

tuyển

5 000371 Phan Thị Oanh Nữ 30/5/1994 Việt Lập, Tân Yên ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,27 71 71
Trúng 

tuyển

Viên chức dân số (Trạm Y tế xã)

Dân số Cao đẳng: chi tiêu: 07, trúng tuyển: 02

1 000462 Vũ Thị Yến Nữ 06/09/1997 Quang Tiến, Tân Yên CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,26 78 78
Trúng 

tuyển

2 000459 Nguyễn Thị Thúy Nữ 25/10/1995 Ngọc Lý, Tân Yên CĐ CQ Điều dưỡng TBK 6,50 65 65
Trúng 

tuyển

TTYT HUYỆN LỤC NAM

Bộ phận khám chữa bệnh

Bác sỹ đa khoa: chi tiêu: 07, trúng tuyển: 07
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1 000075 Vũ Phương Thảo Nữ 12/08/1998 TT. Đồi Ngô, Lục Nam ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 3,02 80 80
Trúng 

tuyển

2 000068 Chu Đình Tuấn Nam 12/01/1997 TT. Đồi Ngô, Lục Nam ĐH CQ Bác sĩ y đa khoa Khá 2,65 77 77
Trúng 

tuyển

3 000082 Nguyễn Thị Trà Nữ 10/04/1998 Bắc Lũng, Lục Nam ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 3,17 76 76
Trúng 

tuyển

4 000037 Nguyễn Thị Huệ Nữ 24/04/1998 Khám Lạng, Lục Nam ĐH CQ Bác sĩ y khoa Giỏi 3,35 73 73
Trúng 

tuyển

5 000061 Lương Thị Tâm Nữ 25/04/1996 Đông Phú, Lục Nam ĐH CQ Bác sĩ y khoa Giỏi 3,24 DT 5 64 69
Trúng 

tuyển

6 000045 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 14/04/1997 Cẩm Lý, Lục Nam ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 2,83 66 66
Trúng 

tuyển

7 000029 Đỗ Minh Hiếu Nam 17/09/1998 Phương Sơn, Lục Nam ĐH CQ Bác sĩ y khoa TB 2,28 66 66
Trúng 

tuyển

Bác sỹ YHCT: chi tiêu: 02, trúng tuyển: 01

1 000103 Đinh Thị Trang Nữ 09/10/1996 Trường Giang, Lục Nam ĐH CQ Bác sĩ YHCT Khá 2,59 78 78
Trúng 

tuyển

Dược sỹ Đại học: chi tiêu: 01, trúng tuyển: 01

1 000112 Phạm Thị Huyền Nữ 11/10/1996 TT. Đồi Ngô, Lục Nam ĐH CQ Dược sĩ Giỏi 3,41 61 61
Trúng 

tuyển

Điều dưỡng đa khoa Đại học: chi tiêu: 07, trúng tuyển: 07

1 000192 Tạ Minh Loan Nữ 24/07/1997 Lan Mẫu, Lục Nam ĐH CQ Điều dưỡng Khá 7,11 80 80
Trúng 

tuyển

2 000145 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 20/02/1998 Bắc Lũng, Lục Nam ĐH CQ Điều dưỡng Khá 2,59 79 79
Trúng 

tuyển

3 000205 Nguyễn Thị Nga Nữ 06/03/2000 Hoàng Vân, Hiệp Hòa ĐH CQ Điều dưỡng Giỏi 3,21 77 77
Trúng 

tuyển

4 000187 Nguyễn Thị Liên Nữ 01/02/1993 Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,49 76 76
Trúng 

tuyển

5 000197 Nguyễn Thị Ly Nữ 01/09/1992 Chu Điện, Lục Nam ĐH CQ Điều dưỡng TBK 6,86 70 70
Trúng 

tuyển

6 000188 Trần Thị Phương Liên Nữ 11/04/1995 Tam Dị, Lục Nam ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,29 59 59
Trúng 

tuyển
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7 000229 Nguyễn Hữu Thuận Nam 20/07/1996 Phương Sơn, Lục Nam ĐH CQ Điều dưỡng TB 2,40 59 59
Trúng 

tuyển

Kỹ thuật xét nghiệm/XN y học (ĐH): chi tiêu: 01, trúng tuyển: 01

1 000481 Lương Thị Hằng Nữ 19/08/1999 Bắc Lũng, Lục Nam ĐH CQ
Kỹ thuật xét 

nghiệm y học
Khá 2,7 83 83

Trúng 

tuyển

PHCN (Đại học): chi tiêu: 01, trúng tuyển: 01

1 000513 Thăng Thị Loan Nữ 09/10/1997 Giáp Sơn, Lục Ngạn ĐH CQ Kỹ thuật PHCN Khá 7,29 DT 5 62 67
Trúng 

tuyển

Kỹ sư Môi trường: chi tiêu: 01, trúng tuyển: 01

1 000445 Dương Văn Tuấn Nam 22/07/1991 Nội Hoàng, Yên Dũng ĐH CQ
Công nghệ kỹ 

thuật Môi trường
TB 2,4 63 63

Trúng 

tuyển

Viên chức y tế (Trạm Y tế xã)

Bác sỹ đa khoa: chi tiêu: 02, trúng tuyển: 02

1 000034 Lê Văn Hoàng Nam 01/01/1991 Đông Hưng, Lục Nam ĐH CQ Bác sĩ y khoa TBK 6,55 67 67
Trúng 

tuyển

2 000053 Dương Thị Anh Nga Nữ 04/12/1989 Đại Lâm, Lạng Giang ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 3,11 63 63
Trúng 

tuyển

Dược sỹ Cao đẳng: chi tiêu: 05, trúng tuyển: 05

1 000128 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 08/10/2000 Dương Hưu, Sơn Động CĐ CQ Dược Giỏi 3,24 DT 5 68 73
Trúng 

tuyển

2 000121 Trần Thị Giang Nữ 09/03/1993 Đồng Sơn, TP. Bắc Giang CĐ CQ Dược TBK 6,93 DT 5 56 61
Trúng 

tuyển

3 000127 Lương Thị Trà My Nữ 19/12/1994 Vĩnh An, Sơn Động CĐ CQ Dược Khá 7,22 55 55
Trúng 

tuyển

4 000129 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 24/03/1994 Tư Mại, Yên Dũng CĐ CQ Dược Khá 7,8 50 50
Trúng 

tuyển

5 000110 Đặng Thị Huê Nữ 15/06/1987 Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang ĐH LT Dược sĩ đại học Khá 2,62 60 60
Trúng 

tuyển
NVBS

Điều dưỡng đa khoa Đại học: chỉ tiêu 03; trúng tuyển: 03
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1 000140 Nguyễn Thục Anh Nữ 05/08/2000 TT Nham Biền, Yên Dũng ĐH CQ Điều dưỡng Giỏi 3,27 72 72
Trúng 

tuyển
NVBS

2 000155 Hoàng Thị Ngọc Hà Nữ 29/08/1999 Hoa Sơn, Hiệp Hòa ĐH CQ Điều dưỡng Khá 3,07 70 70
Trúng 

tuyển
NVBS

3 000207 Trương Thị Ngọc Nữ 01/02/1998 Vô Tranh, Lục Nam ĐH CQ Điều dưỡng Khá 2,69 67 67
Trúng 

tuyển
NVBS

Y sỹ Đa khoa: chi tiêu: 02; trúng tuyển: 02

1 000546 Lưu Thị Thơm Nữ 18/11/1993 Huyền Sơn, Lục Nam TC CQ Y sỹ Giỏi 8,3 67 67
Trúng 

tuyển

2 000538 Nguyễn Thị Huyền Nữ 05/7/1992 TT. Đồi Ngô, Lục Nam TC CQ Y sỹ Giỏi 7,4 67 67
Trúng 

tuyển

Y sỹ y học cổ truyền, chi tiêu: 03; trúng tuyển: 01

1 000550 Nguyễn Thị Hoài Nữ 16/11/1993 Huyền Sơn, Lục Nam TC CQ Y sĩ YHCT Khá 7,4 65 65
Trúng 

tuyển

Viên chức dân số (Trạm Y tế xã)

Dân số Cao đẳng: chi tiêu: 09, trúng tuyển: 01

1 000456 Phạm Thị Hương Nữ 28/02/1991 Trường Giang, Lục Nam CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,88 75 75
Trúng 

tuyển

TTYT HUYỆN VIỆT YÊN

Bộ phận khám chữa bệnh

Bác sỹ đa khoa: chi tiêu: 07; trúng tuyển: 07

1 000088 Nguyễn Lệ Xuân Nữ 06/3/1997 Dĩnh Kế, TP Bắc Giang ĐH CQ BS Đa khoa Khá 7,72 77 77
Trúng 

tuyển

2 000046 Nguyễn Thùy Linh Nữ 15/5/1997 Việt Tiến, Việt Yên ĐH CQ BS Y khoa Khá 3,18 CTB 5 72 77
Trúng 

tuyển

3 000071 Bùi Thế Thành Nam 28/10/1996 TT Bích Động, Việt Yên ĐH CQ BS Y khoa Khá 2,94 73 73
Trúng 

tuyển

4 000040 Nguyễn Thị Huyền Nữ 05/12/1997 Trung Sơn, Việt Yên ĐH CQ BS Y khoa Khá 3,18 72 72
Trúng 

tuyển
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5 000077 Dương Thị Thu Thảo Nữ 10/11/1997 Đa Mai, TP Bắc Giang ĐH CQ BS Y khoa Khá 2,78 69 69
Trúng 

tuyển

6 000017 Phùng Thị Mai Duyên Nữ 22/3/1997 TT Nếnh, Việt Yên ĐH CQ BS Y khoa Khá 3,03 69 69
Trúng 

tuyển

7 000035 Đào Xuân Hoàng Nam 09/01/1998 Tự Lạn, Việt Yên ĐH CQ BS Y khoa Khá 2,57 67 67
Trúng 

tuyển

Điều dưỡng đa khoa (Đại học): Chỉ tiêu: 06; trúng tuyển: 06

1 000224 Nguyễn Lê Minh Thanh Nữ 30/6/1994 Hoàng An, Hiệp Hòa ĐH CQ Điều dưỡng Khá 3,13 82 82
Trúng 

tuyển

2 000183 Nguyễn Thị Khá Nữ 11/3/1999 Tiên Sơn, Việt Yên ĐH CQ Điều dưỡng Giỏi 3,23 77 77
Trúng 

tuyển

3 000209 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 02/10/1995 Trung Sơn, Việt Yên ĐH
VHV

L
Điều dưỡng Giỏi 3,24 69 69

Trúng 

tuyển

4 000201 Đỗ Thị Mai Nữ 30/3/1992 Đoan Bái, Hiệp Hòa ĐH CQ Điều dưỡng Khá 2,89 66 66
Trúng 

tuyển

5 000194 Thân Ngọc Luyện Nam 21/6/1992 Tăng Tiến, Việt Yên ĐH CQ Điều dưỡng TB 2,46 63 63
Trúng 

tuyển

6 000148 Tạ Thị Bình Nữ 01/8/1990 Quảng Minh, Việt Yên ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,42 54 54
Trúng 

tuyển

KT Xét nghiệm (Đại học); chỉ tiêu: 02; trúng tuyển: 02

1 000496 Diêm Thị Quỳnh Nữ 17/12/1995 Trung Sơn, Việt Yên ĐH CQ xét nghiệm y học Khá 7,5 87 87
Trúng 

tuyển

2 000492 Trần Thị Hồng Mơ Nữ 05/9/1996 Nghĩa Phương, Lục Nam ĐH CQ
KT xét nghiệm 

y học
Khá 7,74 DT 5 78 83

Trúng 

tuyển

Viên chức trạm Y tế xã

Bác sỹ đa khoa: Chỉ tiêu 04; trúng tuyển: 01

1 000047 Hoàng Thị Thùy Linh Nữ 18/01/1998 Tam Tiến, Yên Thế ĐH CQ BS Y khoa Khá 2,63 DT 5 59 64
Trúng 

tuyển
NVBS

Điều dưỡng đa khoa Cao đẳng: Chỉ tiêu: 03; trúng tuyển: 03

1 000253 Nguyễn Thị Tú Anh Nữ 23/7/1997 Ngọc Thiện, Tân Yên CĐ CQ Điều dưỡng Giỏi 8,11 75 75
Trúng 

tuyển
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2 000359 Đồng Thị Hồng Ngọc Nữ 15/10/2000 TT Cao Thượng, Tân Yên CĐ CQ Điều dưỡng TBK 7,1 64 64
Trúng 

tuyển

3 000337 Giáp Ngọc Long Nam 11/6/1998 TT Bích Động, Việt Yên CĐ CQ Điều dưỡng Khá 3,06 61 61
Trúng 

tuyển

Hộ sinh Cao đẳng: chỉ tiêu: 01; trúng tuyển: 01

1 000470 Trần Thị Thảo Nữ 24/4/1993 Lão Hộ, Yên Dũng CĐ LT Hộ sinh Khá 7,8 64 64
Trúng 

tuyển

TTYT HUYỆN LẠNG GIANG

Bộ phận khám chữa bệnh

Bác sỹ đa khoa, chỉ tiêu: 06; trúng tuyển: 06

1 000089 Đào Văn Phong Nam 01/02/1997 Tân Dĩnh, Lạng Giang ĐH CQ Bác sỹ y khoa Khá 2,53 74 74
Trúng 

tuyển

2 000005 Đồng Thị Ngọc Ánh Nữ 10/6/1997 An Hà, Lạng Giang ĐH CQ Bác sỹ y khoa Khá 2,79 67 67
Trúng 

tuyển

3 000048 Đào Duy Luận Nam 04/01/1997 TT Vôi, Lạng Giang ĐH CQ Bác sỹ y khoa Khá 2,79 66 66
Trúng 

tuyển

4 000059 Tống Bảo Quyên Nữ 20/01/1997 Thái Đào, Lạng Giang ĐH CQ Bác sỹ y khoa Khá 2,88 63 63
Trúng 

tuyển

5 000015 Lê Lan Dung Nữ 16/02/1995 Lãng Sơn, Yên Dũng ĐH CQ Bác sỹ y khoa Khá 2,65 63 63
Trúng 

tuyển

6 000018 Phan Thị Dư Nữ 23/04/1993 Thanh Hải, Lục Ngạn ĐH CQ Bác sỹ y đa khoa Khá 7,24 60 60
Trúng 

tuyển

Bộ phận dự phòng

Kỹ thuật Xét nghiệm/XN Y học (Đại học): chỉ tiêu: 01; trúng tuyển: 01

1 000483 Hoàng Đặng Thái Hòa Nam 13/09/1999 TT Phồn Xương, Yên Thế ĐH CQ
Kỹ thuật Xét 

nghiệm Y học
Khá 7,2 73 73

Trúng 

tuyển

Dinh dưỡng tiết chế (Đại học), chỉ tiêu: 01; trúng tuyển: 01
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1 000449 Trần Quỳnh Anh Nữ 30/11/2000 Yên Mỹ, Lạng Giang ĐH CQ Dinh dưỡng Khá 7,4 58 58
Trúng 

tuyển

Viên chức Y tế (Trạm Y tế xã)

Bác sỹ Y học cổ truyền, chỉ tiêu: 01; trúng tuyển: 01

1 000100 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 04/09/1997 TT Vôi, Lạng Giang ĐH CQ Bác sĩ YHCT Khá 2,93 81 81
Trúng 

tuyển
NVBS

Điều dưỡng đa khoa (Đại học): chỉ tiêu: 03; trúng tuyển: 03

1 000175 Thân Thị Huyền Nữ 22/12/1994 Mỹ Hà, Lạng Giang ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,21 72 72
Trúng 

tuyển

2 000240 Phạm Thị Uyên Nữ 09/06/1999 Hương Sơn, Lạng Giang ĐH CQ Điều dưỡng Khá 2,8 65 65
Trúng 

tuyển

3 000164 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 05/10/1991 TT Vôi, Lạng Giang ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,54 51 51
Trúng 

tuyển

Điều dưỡng đa khoa (Cao đẳng): chỉ tiêu: 03; trúng tuyển: 03

1 000427 Nguyễn Thị Trang Nữ 25/7/1991 Nghĩa Hòa, Lạng Giang CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,75 92 92
Trúng 

tuyển

2 000292 Nguyễn Thị Hoa Nữ 23/6/1993 TT Đồi Ngô, Lục Nam CĐ CQ Điều dưỡng TBK 6 69 69
Trúng 

tuyển

3 000286 Trần Thị Thu Hiền Nữ 20/4/1991 Xuân Hương, Lạng Giang CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,04 61 61
Trúng 

tuyển

ĐƠN VỊ CHƯA TỰ CHỦ

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Bác sỹ đa khoa; chỉ tiêu 02; trúng tuyển: 01

1 000052 Dương Thị Nga Nữ 10/01/1995 Song Vân, Tân Yên ĐH CQ Bác sĩ y khoa Khá 7,53 65 65
Trúng 

tuyển
NVBS

Điều dưỡng đa khoa cao đẳng: chỉ tiêu: 09; trúng tuyển: 09
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1 000275 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 18/03/1991 Dĩnh Kế - TP Bắc Giang ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,33 81 81
Trúng 

tuyển

2 000401 Nguyễn Thị Thanh Nữ 10/3/1993 Hương Vĩ - Yên Thế CĐ CQ Điều dưỡng Khá 8,2 77 77
Trúng 

tuyển

3 000321 Đặng Thị Mai Hường Nữ 04/3/1998 Việt Lập - Tân Yên CĐ CQ Điều dưỡng Khá 7,43 76 76
Trúng 

tuyển

4 000357 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 07/5/1988 Bảo Sơn - Lục Nam CĐ LT Điều dưỡng Giỏi 3,23 75 75
Trúng 

tuyển

5 000383 Nguyễn Thị Quyên Nữ 13/4/2000 Trí Yên - Yên Dũng CĐ CQ Điều dưỡng Giỏi 7,7 73 73
Trúng 

tuyển

6 000313 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 01/10/1990 Song Mai - TP Bắc Giang CĐ LT Điều dưỡng Khá 8,1 73 73
Trúng 

tuyển

7 000254 Hoàng Thị Kim Anh Nữ 12/8/1993 TT Thắng - Hiệp Hòa CĐ LT Điều dưỡng Khá 8 72 72
Trúng 

tuyển

8 000257 Nguyễn Thị Bắc Nữ 24/4/1989 Quế Nham - Tân Yên CĐ CQ Điều dưỡng TBK 6,74 72 72
Trúng 

tuyển

9 000378 Nguyễn Thị Phương Nữ 20/3/1994 Song Mai - TP Bắc Giang CĐ
VHV

L
Điều dưỡng Giỏi 3,46 71 71

Trúng 

tuyển

Kỹ thuật Xét nghiệm Cao đẳng: chỉ tiêu: 01; trúng tuyển: 01

1 000474 Lê Thị Ngọc Nữ 19/9/1993 TT An Châu - Sơn Động CĐ CQ
Xét nghiệm Y 

học
Khá 7,37 88 88

Trúng 

tuyển

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Bác sĩ YHDP: chỉ tiêu: 02; trúng tuyển: 02

1 000136 Hoàng Tiến Hà Nữ 22/6/1998 Thọ Xương - TP Bắc Giang ĐH CQ BSYHDP Khá 3,04 85 85
Trúng 

tuyển

2 000138 Phạm Ngọc Tuấn Nam 10/07/1997 Dĩnh Kế - TP Bắc Giang ĐH CQ BSYHDP TB 2,16 66 66
Trúng 

tuyển

Điều dưỡng đa khoa đại học:  chỉ tiêu: 01; trúng tuyển: 01

1 000150 Đào Thị Chinh Nữ 11/01/1989 Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,4 75 75
Trúng 

tuyển
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Kỹ thuật Xét nghiệm/ Xét nghiệm y học Đại học: chỉ tiêu: 02; trúng tuyển: 02

1 000488 Phạm Thị Mộng Lan Nữ 06/10/1993 Tân Dĩnh - Lạng Giang ĐH 
VLV

H

Xét nghiệm Y 

học
Khá 7,84 84 84

Trúng 

tuyển

2 000504 Lê Thị Xuân Nữ 02/04/1998 Quang Tiến - Tân Yên ĐH CQ
 Kỹ thuật Xét 

nghiệm Y học
Khá 7,17 75 75

Trúng 

tuyển

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

Dược sỹ (Đại học): chỉ tiêu: 01; trúng tuyển: 01

1 000111 Nguyễn Quang Huy Nam 22/12/1997 Ngọc Thiện, Tân Yên ĐH CQ Dược sỹ Khá 2,6 78 78
Trúng 

tuyển

TTYT THÀNH PHỐ BẮC GIANG

TTYT Thành phố Bắc Giang (Phòng DS)

Dân số (Đại học): chỉ tiêu: 01; trúng tuyển: 01

1 000453 Nguyễn Thị Thu Mai Nữ 16/02/1991 Lan Mẫu, Lục Nam ĐH TX Luật Kinh tế Khá 2,52 61 61
Trúng 

tuyển

Viên chức y tế (Trạm Y tế xã)

Điều dưỡng đa khoa (Đại học): chỉ tiêu: 05; trúng tuyển: 05

1 000177 Nguyễn Thị Khánh Hưng Nữ 14/5/1997 Xương Giang, TP Bắc Giang ĐH CQ Điều dưỡng Khá 2,87 79 79
Trúng 

tuyển

2 000212 Nguyễn Thị Ngọc Nhung Nữ 24/12/1994 Ngô Quyền, TP Bắc Giang ĐH TC Điều dưỡng Giỏi 3,49 70 70
Trúng 

tuyển

3 000180 Nguyễn Thị Hương Nữ 18/3/1991 Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,21 70 70
Trúng 

tuyển

4 000166 Nguyễn Thị Hòa Nữ 09/6/1999 TT Nham Biền, Yên Dũng ĐH CQ Điều dưỡng TB 2,49 65 65
Trúng 

tuyển

5 000232 Nguyễn Thị Thủy Nữ 27/3/1993 Dĩnh Kế, TP Bắc Giang ĐH LT Điều dưỡng Giỏi 3,43 65 65
Trúng 

tuyển
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG

KT xét nghiệm (Đại học): chỉ tiêu: 01; trúng tuyển: 01

1 000493 Phạm Ánh Ngọc Nữ 11/08/1996 Xuân Hương, Lạng Giang ĐH CQ
KT xét nghiệm 

y học
Khá 3,09 73 73

Trúng 

tuyển
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